3.2.     Xếp hạng các Công ty sau khi nghiên cứu Benchmarking.

Việc xếp hạng các Công ty trên cơ sở cho điểm các chỉ tiêu chủ yếu. Chúng tôi chọn các chỉ tiêu sau đây và nguyên tắc tính điểm  để  xếp hạng:

 Tỷ lệ thất thoát nước: Được tính tối đa là 100 điểm, mức thất thoát bình quân QG tương đương 50điểm, mức thất thoát đến 60% có số điểm bằng 0, mức thất thoát 10% có điểm tối đa là 100 điểm

Số nhân viên/1000 đấu nối: điểm tối đa là 100 điểm, nếu đạt mức 3 nhân viên/1000đấu nối; nếu bằng số bình quân QG đạt 50 điểm; nếu mức trên 35 nhân viên /1000đấu nối sẽ được 0 điểm.

Tỷ số vận hành: Được tính tối đa 100 điểm nếu tỷ số vận hành đạt 0,1 (10%); nếu tỷ số vận hành bằng bình quân QG sẽ được 50 điểm; nếu tỷ số vận hành lên tới > 1 (100%) sẽ được 0 điểm, vì trường hợp này doanh thu không dủ bù đắp chi phí vận hành, chưa nói gì đến chi phí đầu tư. Hoạt động không có hiệu quả.

Tổng hợp điểm của 3/12 chỉ tiêu được phân tích, đánh giá nêu ở phần trên để  xếp hạng  là chưa thật chính xác. Nhưng theo chúng tôi ba chỉ tiêu trên được  tổng hợp  từ nhiều chỉ tiêu chính cũng như chỉ tiêu đặc thù. Ví dụ: Thất thoát nước đã bao gồm: số lần vỡ ống/Km/năm; thất thoát trên Km/ngày; thất thoát / đấu nối/ngày … . Chỉ tiêu Tỷ số vận hành nó được tổng hợp bởi nhiều chỉ tiêu tài chinh khác như: chi phí vận hành (nhân công, điện năng, hoá chất, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ …); giá tiêu thụ nước sạch; doanh thu từ bán nước sạch cho mọi đối tượng … Chỉ tiêu nhân viên/1000 đấu nối thể hiện trình độ tổ chức quản lý, năng suất lao động …

Vì vậy căn cứ vào ba chỉ tiêu chính mang tính tổng hợp như đã trình bày trên là hợp lý, chấp nhận được
                     Bảng đánh giá xếp hạng các Công ty theo 3 chỉ tiêu 

	Bảng đánh giá cho điểm phân theo nhóm Công ty



	Nhóm và Tên Công ty
	Tỷ số vận hành
	Nhân viên/1000đấu nối
	Thất thoát nước
	Tổng điểm và Xếp hạng

	
	Chi phí/Doanh thu
	Điểm
	Nhân viên/Đấu nối
	Điểm
	% thất thoát
	Điểm 
	Tổng điểm
	Thứ tự

	Nhóm A: Sản lượng nước thương phẩm trên 20 triệu m3/năm  

	Bà Rịa Vũng Tàu
	0.50
	56
	4.1
	100
	15
	90
	246
	1

	Thừa Thiên Huế
	0.56
	50
	4.0
	100
	14
	92
	242
	2

	Bình Dương
	0.43
	63
	9.3
	89
	16
	88
	240
	3

	Hải Phòng
	0.55
	51
	4.8
	100
	21
	78
	229
	4

	Cần Thơ
	0.41
	65
	6.2
	96
	30
	60
	221
	5

	Quảng Ninh
	0.48
	58
	8.4
	92
	26
	68
	218
	6

	Đồng Nai
	0.43
	63
	10.9
	85
	26
	68
	216
	7

	Đà Nẵng
	0.48
	58
	4.7
	100
	39
	42
	200
	8

	Sài Gòn
	0.44
	62
	5.0
	100
	43
	34
	196
	9

	Hà Nội
	0.69
	37
	5.7
	99
	41
	38
	174
	10

	An Giang
	 
	 
	3.0
	100
	26
	68
	168
	11

	Nhóm B: Sản lượng nước thương phẩm từ 8 đến 20 triệu m3/năm  

	Khánh Hoà
	0.40
	66
	3.9
	100
	20
	80
	246
	1

	Hải Dương
	0.62
	44
	7.6
	94
	15
	90
	228
	2


	Bình Định
	0.50
	56
	5.6
	98
	27
	66
	220
	3

	Dak Lắk
	0.55
	51
	6.7
	96
	24
	72
	219
	4

	Phú Thọ
	0.45
	61
	11.2
	85
	28
	64
	210
	5

	Nam Định
	0.57
	49
	5.1
	100
	30
	60
	209
	6

	Thái Nguyên
	0.71
	35
	6.7
	96
	22
	76
	207
	7

	Thanh Hoá
	0.54
	52
	8.9
	90
	29
	62
	204
	8

	Kiên Giang
	0.63
	43
	8.9
	90
	25
	70
	203
	9

	Lâm Đồng
	0.75
	31
	10.6
	86
	18
	84
	201
	10

	Tiền Giang
	0.45
	61
	5.3
	100
	42
	36
	197
	11

	Hà Hội 2
	0.97
	9
	6.2
	96
	15
	90
	195
	12

	Đồng Tháp
	0.72
	34
	4.3
	100
	30
	60
	194
	13

	NGhệ An
	0.66
	40
	7.4
	94
	35
	50
	184
	14

	Sóc Trăng
	1.01
	0
	4.5
	100
	19
	82
	182
	15

	Bình Thuận
	 
	 
	7.5
	94
	25
	70
	164
	16

	Hà Đông
	1.02
	0
	11.2
	85
	26
	68
	153
	17

	Nhóm C: Sản lượng nước thương phẩm dưới 8 triệu m3

	Bến Tre
	0.29
	77
	6.8
	96
	24
	72
	245
	1

	Quảng Ngãi
	0.52
	54
	9.7
	86
	14
	92
	232
	2

	Quảng Bình
	0.42
	64
	8.6
	91
	22
	76
	231
	3

	Thái Bình 
	0.70
	46
	6.9
	95
	16
	88
	229
	4

	Sơn La
	0.54
	52
	6.8
	96
	21
	78
	226
	5

	Vĩnh Phúc 1
	0.41
	65
	15.5
	74
	17
	86
	225
	6

	Hoà Bình
	0.38
	68
	8.5
	90
	30
	60
	218
	7

	BẠc Liêu
	0.33
	73
	6.8
	96
	36
	48
	217
	8

	Lào Cai
	0.50
	56
	10.2
	86
	23
	74
	216
	9

	QuẢng Trị
	0.70
	46
	8.1
	93
	22
	76
	215
	10

	Bình Phước
	0.70
	46
	14.7
	76
	20
	80
	202
	11

	Sơn Tây
	0.83
	23
	6.0
	97
	23
	74
	194
	12

	Vĩnh Long
	0.73
	33
	7.7
	93
	26
	68
	194
	12

	Bắc Ninh
	1.00
	0
	3.8
	100
	14
	92
	192
	13

	Tây Ninh
	0.79
	37
	9.2
	90
	29
	62
	189
	14

	Bắc Giang
	 
	 
	7.6
	94
	14
	92
	186
	15

	Tuyên Quang
	0.96
	10
	6.4
	96
	21
	78
	184
	16

	LẠng Sơn 
	0.93
	13
	8.9
	90
	21
	78
	181
	17

	Điện Biên
	0.77
	39
	11.7
	83
	31
	58
	180
	18

	Bắc Kạn
	0.96
	10
	4.3
	100
	25
	70
	180
	18

	Kiến Tường
	0.86
	20
	11.5
	84
	22
	76
	180
	18

	Ninh Thuận
	0.97
	9
	4.4
	100
	25
	70
	179
	19

	Gia Lai
	0.63
	43
	12.2
	81
	34
	52
	176
	20

	Ninh Bình
	0.72
	34
	7.5
	94
	39
	42
	170
	21

	Yên Bái
	0.93
	13
	9.9
	87
	26
	68
	168
	22

	Dak Nông
	0.47
	59
	30.7
	35
	24
	72
	166
	23

	Trà Vinh
	0.96
	10
	8.4
	92
	29
	62
	164
	24

	Phú Yên
	1.35
	0
	7.6
	94
	26
	68
	162
	25

	Hậu Giang
	0.92
	14
	11.2
	85
	29
	62
	161
	26

	Long An
	0.99
	7
	9.5
	89
	28
	64
	160
	27

	Cao Bằng
	 
	 
	7.3
	94
	30
	60
	154
	28

	Hà Tĩnh
	1.08
	0
	9.8
	85
	27
	66
	151
	29

	Cà Mau
	 
	 
	8.0
	92
	32
	56
	148
	30

	Vĩnh Phúc 2
	0.99
	7
	14.7
	76
	31
	58
	141
	31

	Hà Nam
	1.02
	0
	10.3
	86
	37
	46
	132
	32

	Hà Giang
	0.79
	27
	17.0
	70
	46
	28
	125
	33

	Hưng Yên
	1.01
	1
	24.1
	52
	29
	62
	115
	34

	Lai Châu
	 
	 
	35.4
	0
	17
	86
	86
	35


